
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 68 Đường Nguyễn Vĩnh Bảo, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

04/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ FINA18

0110340979

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)
- Môi giới mua bán hàng hóa 

4610

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng

4632

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:- Bán buôn thuốc
- Bán buôn dụng cụ y tế 

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Nhóm này gồm:
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn phần mềm.

4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết 
- Mua bán trang thiết bị y tế

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ FINA18
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FINA18 MANAGEMENT AND 
CONSULTANT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989661368
Email:

Fax:
Website:
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10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ tổ chức họp báo )

8230

11. Dịch vụ đóng gói 8292

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
- Kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc

8299

13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
Nhóm này cũng gồm:
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

14. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Nhóm này gồm:
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
- Dịch vụ kiểm tra giáo dục

8560

15. Lập trình máy vi tính
Nhóm này gồm: Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp 
các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách 
hàng.
Nhóm này cũng gồm: Lập trình các phần mềm nhúng.

6201
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16. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Nhóm này gồm: Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy 
tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ 
giao tiếp. Các đơn vị được phân loại vào nhóm này có thể cung 
cấp các cấu phần phần cứng, phần mềm của hệ thống như một 
phần các dịch vụ tổng thể của họ hoặc các cấu phần này có thể 
được cung cấp bởi bên thứ ba. Các đơn vị này thường thực 
hiện cài đặt hệ thống, đào tạo, hướng dẫn và trợ giúp khách 
hàng của hệ thống.
Nhóm này cũng gồm: Quản lý và điều hành hệ thống máy tính 
của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động 
chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính.

6202

17. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Nhóm này gồm: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và 
máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục 
các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.

6209

18. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

6311

19. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

20. Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: - Môi giới hợp đồng hàng hóa;

6612

21. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật).

6619

22. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bảo hiểm

6622

23. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

24. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản 
- Dịch vụ môi giới bất động sản 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
 - Dịch vụ quản lý bất động sản
(trừ hoạt động đấu giá, tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính bất 
động sản)

6820
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25. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
Nhóm này gồm: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp 
điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn 
đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết 
định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách 
nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế 
hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể 
bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với 
doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như:
- Quan hệ và thông tin cộng đồng;
- Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình 
chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;
- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ 
chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý...

7020(Chính)

26. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo trên không)

7310

27. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin nhà nước cấm)

7320

28. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

29. In ấn
(Trừ loại Nhà nước cấm)

1811

30. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

31. Sao chép bản ghi các loại
(Trừ bản ghi Nhà nước cấm)

1820

32. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023
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33. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
(trừ các loại hóa chất Nhà nước cấm)
Chi tiết:
- Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã 
được pha chế, bao gồm keo cao su;
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất chất giống nhựa;
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;
- Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng khác;
- Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh;
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như:
+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất protein khác và dẫn 
xuất của chúng,
+ Dầu mỡ,
+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học,
+ Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da,
+ Bột và bột nhão sử dụng trong hàn,
+ Sản xuất chất để tẩy kim loại,
+ Sản xuất chất phụ gia cho xi măng,
+ Sản xuất các-bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất 
khác sử dụng trong công nghiệp,
+ Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng,
+ Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí 
nghiệm và để chẩn đoán khác;
- Sản xuất mực viết và mực vẽ;
- Sản xuất hương các loại...
- Sản xuất meo nấm.

2029

34. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: - Sản xuất thuốc 
- Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

35. Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: - Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu và điện thoại được sử 
dụng để chuyển tín hiệu điện tử thông qua dây dẫn hoặc không 
khí như đài phát thanh và trạm vô tuyến và các thiết bị truyền 
thông không dây;
- Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu, như cổng, thiết bị truyền dẫn; 
- Sản xuất môdem, thiết bị truyền tải;

2630

36. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá)
Chi tiết: Bán hàng online
- Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

4791
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37. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Nhóm này gồm:
- Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển;
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.

5229

39. Xuất bản phần mềm
(trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

40. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
(Trừ hoạt động sản xuất phim điện ảnh)

5911

41. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: - Đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng; 
- Đồ trang sức, thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần 
áo...; - Máy móc và thiết bị sử dụng bởi những người nghiệp 
dư hoặc có sở thích riêng như các dụng cụ cho sửa chữa nhà; - 
Thiết bị điện cho gia đình.

7729

42. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính) không kèm người điều khiển

7730

43. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740

44. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(trừ hoạt động của các trung tâm)

7810

45. Cung ứng lao động tạm thời 7820

46. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: - Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt 
động du lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí 
và thể thao; 
- Cung cấp dịch vụ chia sẻ thời gian nghỉ dưỡng; 
- Hoạt động bán vé cho các sự kiện sân khấu, thể thao và các 
sự kiện vui chơi, giải trí khác;
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch: cung cấp thông tin du 
lịch cho khách, hoạt động hướng dẫn du lịch;

7990

47. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

48. Thoát nước và xử lý nước thải 3700
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8.686.000.000 VNĐ

49. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

50. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý chất thải nguy hại
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật)

3822

51. Tái chế phế liệu
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật)

3830

52. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật)

3900

53. Phá dỡ
(Không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng);

4311

54. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng);

4312

55. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Máy vi tính;
- Thiết bị ngoại vi máy vi tính;
- Bộ điều khiển trò chơi video;
- Phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng 
(không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách 
hàng), kể cả trò chơi video;
- Thiết bị viễn thông.

4741

56. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

57. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc

4772

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036085010755

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ Dân Phố số 7, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ Dân Phố số 7, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

PHẠM VĂN GIANG Nam
10/01/1985 Kinh Việt Nam

08/12/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036085010755
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ Dân Phố số 7, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ Dân Phố số 7, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN GIANG Nam

10/01/1985 Kinh Việt Nam

08/12/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốcChức danh:
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